
STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm)

1 Hoàng Văn Sứng 005107/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn y sĩ đa khoa

7h30 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ Chủ nhật

Y sĩ Khám chữa 

bệnh/Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn

Sùng Mí Lử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
____________________________________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Phố Cáo

2. Địa chỉ: Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h30 -16h30, từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phố Cáo, ngày 29 tháng 01 Năm 2024

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



STT
Họ và tên người 

hành nghề KBCB*
Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm)

1 Vi Xuân Phượng 000514/CCHN-D-SYT-HAG

Cấp phát thuốc, Kinh 

doanh thuốc, chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc

7h30 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
1

Nguyễn Duy Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
____________________________________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Lũng Cũ

2. Địa chỉ: Xã Lũng Cũ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h30 -16h30, từ thứ 2 đến Chủ nhật

Lũng Cú, ngày 29 tháng 01 Năm 2024

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm)

1 Nguyễn Quỳnh Ngân 002015/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2025/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2025

7h30 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ Chủ nhật

Y sĩ Khám chữa 

bệnh/Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn

Hoàng Ngọc Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
____________________________________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tả Phìn

2. Địa chỉ: Xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h30 -16h30, từ thứ 2 đến Chủ nhật

Tả Phìn, ngày 26 tháng 01 Năm 2024

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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